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Chú giải các thuật ngữ kỹ thuật
Các thuật ngữ kỹ thuật đề cập đến nguồn và phương pháp để biên soạn các chỉ số được dùng trong ấn phẩm “Các chỉ số chọn lọc về phát triển kinh tế thế giới”. Các chú giải được sắp xếp theo trật tự của chỉ số có trong các bảng biểu.

Nguồn
Số liệu được xuất bản trong ấn phẩm Các chỉ số chọn lọc về Phát triển kinh tế thế giới được lấy từ cuốn Các chỉ số về phát triển kinh tế thế giới năm 2008. Các số liệu gần đây ước tính về dân số và tổng thu nhập quốc dân (GNI) tính theo đầu người trong năm 2007 đã có trong bảng 1 và bảng 5.
Ngân hàng Thế giới (WB) lấy dữ liệu từ nhiều nguồn cho các số liệu thống kê được xuất bản trong cuốn Các chỉ số về phát triển kinh tế thế giới. Số liệu về nợ nước ngoài của các nước đang phát triển được báo cáo trực tiếp cho WB bởi chính các nước đó thông qua hệ thống báo cáo của nước vay nợ. Các số liệu khác được lấy chủ yếu từ Liên Hiệp Quốc và các cơ quan chức năng của LHQ, từ Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), và từ các quốc gia gửi báo cáo cho WB. Các dự đoán của cán bộ Ngân hàng cũng được dùng để tăng tính thời sự và tính thống nhất của dữ liệu. Đối với hầu hết các nước, các ước tính về ngân khoản chi trả của quốc gia được lấy từ các quốc gia thành viên thông qua các nhiệm vụ kinh tế của WB. Trong một số trường hợp các số liệu này được điều chỉnh bởi cán bộ của Ngân hàng để đảm bảo phù hợp với các qui định và nguyên tắc. Hầu hết số liệu về xã hội từ nguồn của quốc gia được lấy từ các hồ sơ quản lý hành chính thông thường, các khảo sát đặc biệt, hoặc điều tra dân số định kỳ.
Để xem chi tiết hơn các chú giải về số liệu, xin vui lòng tham khảo ấn bản Các chỉ số về phát triển kinh tế thế giới 2008 của WB.

Tính ổn định và tin cậy của dữ liệu
Đã có nhiều nỗ lực đáng kể để chuẩn hóa dữ liệu, nhưng không thể đảm bảo mức độ tương thích hoàn toàn và chúng ta phải thận trọng khi giải đáp các chỉ số. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị, tính tương thích, và độ tin cậy của dữ liệu như: bộ máy thống kê ở rất nhiều nền kinh tế đang phát triển còn yếu; các phương pháp, mức độ bao trùm, tính thực tiễn, và tiêu chuẩn thống kê khác nhau rất nhiều; sự so sánh giữa các quốc gia và giữa các giai đoạn về các vấn đề kỹ thuật phức tạp chưa được giải quyết dứt khoát. Mức độ bao trùm của dữ liệu có thể không toàn diện bởi một số hoàn cảnh đặc biệt hoặc bởi các nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn (như phải lấp nhiều chỗ hổng từ các cuộc xung đột) là yếu tố ảnh hưởng đến việc thu thập và báo cáo dữ liệu. Vì những lý do này nên dữ liệu dù được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy nhất thì cũng chỉ được phân tích như là chỉ số về các xu hướng và mô tả sự khác nhau chủ yếu giữa các nền kinh tế chứ không được coi là các tiêu chuẩn định lượng chính xác. Sự khác nhau về dữ liệu trong các ấn phẩm được xuất bản trong các thời kỳ khác nhau đã phản ánh sự cập nhật của các nước cũng như sự soát xét lại theo chuỗi thời gian và sự thay đổi trong phương pháp luận. Vì vậy người đọc không nên so sánh các chuỗi dữ liệu giữa các lần xuất bản khác nhau của WB. Vui lòng tham khảo dữ liệu hiện có tại Các chỉ số về phát triển kinh tế thế giới năm 2008 dưới dạng CD-ROM và trên WDI trực tuyến.
Các hệ số và tỉ lệ tăng trưởng 

Để dễ tham khảo, các bảng biểu thường trình bày các hệ số và tỉ lệ tăng trưởng chứ không chỉ đơn giản là nhấn mạnh vào những con số. Các giá trị ở dạng nguyên bản đều có trong Các chỉ số về phát triển kinh tế thế giới năm 2008 dưới dạng CD-ROM. Trừ phi được chú thích khác, tỉ lệ tăng trưởng được tính toán bằng phương pháp hồi qui bình phương cực tiểu (xem Các phương pháp thống kê dưới đây). Vì phương pháp này có tính đến tất cả các số liệu trong một giai đoạn, và cho ra kết quả là tỉ lệ tăng trưởng phản ánh được xu hướng chung mà không quá ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ. Để loại trừ tác động của lạm phát, các chỉ số cố định về giá được sử dụng để tính toán tốc độ tăng trưởng. Số liệu được in nghiêng là số liệu của một năm khác với được qui định ở tiêu đề cột – là số liệu của hai năm trước hoặc sau đối với các chỉ số kinh tế và là số liệu của 3 năm đối với các chỉ số xã hội, vì số liệu của một giai đoạn ngắn thì ít được thu thập đều đặn và ít có thay đổi.
Hệ số giá cố định
Sự tăng trưởng của một nền kinh tế được đo bằng sự tăng của giá trị gia tăng được tạo ra bởi các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế đó. Vì vậy, để đo được sự tăng trưởng thật thì cần có các ước tính GDP và các cấu thành của nó mà được định giá trong hệ số giá cố định. WB thu thập các hệ số giá cố định của quốc gia theo hệ thống tiền tệ của quốc gia đó và coi năm đó là một điểm mốc của quốc gia. Để có được dữ liệu so sánh về hệ số giá cố định thì người ta so GDP và giá trị gia tăng tại một thời điểm gốc với năm được chọn làm mốc, VD: năm mốc là năm 2000 đối với ấn bản hiện hành của cuốn Các chỉ số về phát triển kinh tế thế giới 2008. Cách xử lý này tạo ra sự không nhất quán giữa GDP được đem so sánh và các thành phần so sánh. Bởi việc xác định rõ sự không nhất quán sẽ gây ra sự không chính xác về tốc độ tăng trưởng nên không cần phải xác định.
Các phương pháp giản lược 
Các phương pháp đối với các vùng và nhóm thu nhập, được ghi chú ở cuối hầu hết các bảng, được tính toán đơn giản bằng phép cộng khi chúng được trình bày theo các mức. Tập hợp các hệ số và tốc độ tăng trưởng thường được tính là con số trung bình. Phương pháp giản lược đối với các chỉ số xã hội được hoạch định theo dân số hoặc các nhóm dân cư, trừ tử vong ở trẻ sơ sinh vì nó được coi là chỉ số sinh. Xem chú giải về các chỉ số đặc thù để biết thêm thông tin.
Đối với phương pháp giản lược các số liệu trong nhiều năm, các tính toán đều dựa trên một nhóm tương đồng về kinh tế để các thành phần của tập hợp không thay đổi theo thời gian. Phương pháp nhóm được áp dụng chỉ khi đã có số liệu kê khai của một năm bất kỳ của ít nhất 2/3 nhóm, như được qui định cho năm mốc 2000. Khi các tiêu chuẩn này được đáp ứng, các nền kinh tế bị thiếu dữ liệu thì được coi như có cùng dữ liệu với nền kinh tế có mô hình tương tự. Người đọc nên lưu ý rằng phương pháp giản lược là cách ước tính đối với từng chủ đề và nó không có ý nghĩa suy luận về mức độ quốc gia từ các chỉ số của nhóm nhỏ. Hơn nữa, cách ước tính có thể tạo ra sự không nhất quán giữa kết quả của nhóm nhỏ và kết quả tổng thể.
Bảng 1. Các chỉ số phát triển chủ chốt
Dân số dựa trên con số thực tế tức là số đếm của toàn bộ dân cư, không kể đến tình trạng pháp luật hoặc công dân, trừ những người tị nạn không được cư trú lâu dài trên quốc gia đó, là những người được coi chung là một phần dân số của quốc gia.

Tỉ lệ phát triển dân số trung bình hàng năm là tỉ lệ theo hàm mũ về sự thay đổi theo từng giai đoạn (xem thêm phần Phương pháp thống kê dưới đây).
Mật độ dân số là số dân trên một đơn vị diện tích đất. Diện tích đất là toàn bộ diện tích của một quốc gia không bao gồm phần diện tích dưới mặt nước và vùng nội thủy. Mật độ được tính theo số liệu gần nhất về diện tích đất.

Cấu thành độ tuổi dân số, VD: độ tuổi 0-14 cho biết tỉ lệ % của số người có tuổi từ 0 đến 14 trên tổng số dân. 
Tổng thu nhập quốc dân (GNI - Gross national income) là phương pháp đại cương nhất để tính thu nhập quốc dân; nó tính tổng giá trị gia tăng từ các nguồn nội địa và ngoại hối thông qua khai báo của người dân. GNI bao gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cộng với thu nhập sau thuế từ các nguồn ngoại hối. Số liệu được chuyển đổi  từ tiền tệ quốc gia sang đồng Đôla Mỹ có sử dụng phương pháp Atlas của WB. Phương pháp này bao gồm việc sử dụng tỉ giá trao đổi trung bình trong 3 năm để làm trơn những biến động tức thời về tỉ giá. (Xem thêm về Các phương pháp thống kê để cùng thảo luận về phương pháp Atlas).
GNI theo đầu người là GNI chia cho dân số giữa năm. Con số này được qui ra Đôla Mỹ theo phương pháp Atlas. WB sử dụng GNI theo đầu người bằng Đôla Mỹ để phân loại các nền kinh tế cho mục đích phân tích và xác định tính hợp lý trong vay mượn.
PPP của tổng thu nhập quốc dân, đó là GNI được qui đổi ra Đôla quốc tế bằng cách áp dụng các yếu tố để qui đổi tỉ suất sức mua (PPP-purchasing power parity), hai khái niệm được ghép với nhau vì tỉ giá trao đổi thông thường không phản ánh được sự khác nhau giữa các nước về giá cả các mặt hàng tương tự. Theo tỉ giá PPP thì 1 đôla quốc tế đại diện cho sức mua của GNI nội địa giống như đôla Mỹ đại diện cho sức mua của GNI Mỹ. Tỉ giá PPP cho phép so sánh chuẩn về mức giá thực giữa các nước, đó là danh mục giá quy ước giữa các nước và giá này có thể thay đổi theo thời gian. Các yếu tố qui đổi PPP sử dụng ở đây được lấy từ các bản khảo sát giá của 146 nước tham gia trong năm 2005 theo Chương trình So sánh Quốc tế. Đối với các nước OECD, dữ liệu được lấy từ những chu kỳ  khảo sát gần đây nhất là năm 1999; còn lại là được lấy từ năm 1996 hoặc 1993 hoặc trước đó nữa và được ngoại suy từ kết quả so sánh năm 1996. Đánh giá đối với các nước không được bao gồm trong khảo sát mà được lấy từ phép thống kê dựa trên số liệu có sẵn.
PPP GNI theo đầu người là PPP GNI chia cho dân số giữa năm. 
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo đầu người dựa trên cách tính GDP theo hệ số giá cố định. Sự tăng trưởng GDP được xem như thước đo đánh giá sự tăng trưởng của một nền kinh tế. GDP tính theo hệ số giá cố định có thể được ước lượng bằng phương pháp tính tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong một giai đoạn nhất định, đánh giá chúng theo ngưỡng qui ước là mốc giá của năm, rồi trừ đi chi phí trung gian đầu vào (cũng được tính theo hệ số giá cố định). Xem thêm phần Các phương pháp thống kê để biết thêm chi tiết về tỉ lệ tăng trưởng bình phương cực tiểu.

Tuổi thọ trung bình là số năm mà một người có thể sống được nếu tỉ lệ tử vong sau sinh không thay đổi trong suốt cuộc đời của người đó. Số liệu được tính riêng đối với nam và nữ.
Tỉ lệ biết chữ ở người lớn là tỉ lệ phần trăm số người ở tuổi 15 trở lên có thể hiểu, đọc và viết được một đoạn văn ngắn, đơn giản về cuộc sống hàng ngày của họ. Trên thực tế, rất khó xác định tỉ lệ biết chữ. Để xác định tỉ lệ biết chữ thì phải điều tra dân số hoặc dùng biện pháp khảo sát với một số điều kiện nhất định. Rất nhiều nước xác định số người biết chữ từ các số liệu tự báo cáo. Một số nước thì lấy số liệu từ ngành giáo dục nhưng áp dụng thời gian học tập và qui định các bậc học khác nhau. Bởi phương pháp và cách hiểu về thu thập dữ liệu ở các nước khác nhau nên cần thận trọng khi sử dụng những dữ liệu đó.
Việc thải khí Carbon dioxide (CO2) xuất phát từ việc đốt cháy các loại nhiên liệu hóa thạch và sản xuất xi-măng. Lượng Carbon dioxide tính theo đầu người là lượng CO2 chia cho dân số giữa năm.
Trung tâm phân tích thông tin về Carbon dioxide (CDIAC), được tài trợ bởi Bộ Năng lượng Mỹ, thực hiện tính toán tác động của việc thải khí CO2 hàng năm. Các tính toán này được lấy từ dữ liệu về tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của UNSD, và từ số liệu về sản xuất xi-măng của thế giới của Bộ khai thác Mỏ của Mỹ. Hàng năm CDIAC tính toán lại toàn bộ thời gian từ năm 1950 đến nay, kết hợp với những khám phá gần đây và những sửa chữa mới nhất đối với cơ sở dữ liệu. Các tính toán không bao gồm lượng nhiên liệu được cung cấp cho tàu thủy và máy bay tham gia vào vận tải quốc tế vì rất khó phân định lượng nhiên liệu đó giữa các nước hưởng lợi từ hoạt động vận tải đó.
Bảng 2. Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ: xóa bỏ đói nghèo và nâng cao chất lượng sống

Chia sẻ với người nghèo về tiêu dùng hoặc thu nhập quốc dân là việc chia sẻ với những người nghèo chiếm 20% dân số về tiêu dùng quốc dân, trong một số trường hợp là chia sẻ cả thu nhập. Đây là một phương pháp phân phối. Những nước có sự phân phối tiêu dùng (hoặc thu nhập) không công bằng thì đều có tỉ lệ đói nghèo cao hơn tính ở một mức thu nhập bình quân nào đó. Số liệu được lấy từ các khảo sát một số hộ dân của quốc gia đó. Bởi việc khảo sát một số hộ dân khác nhau về phương pháp và kiểu dữ liệu thu thập được nên dữ liệu không thể mang so sánh với quốc gia khác. Cán bộ của WB đã nỗ lực để đảm bảo rằng dữ liệu có thể so sánh được đến mức có thể. Ở nhiều nước, vấn đề tiêu dùng được sử dụng nhiều hơn so với thu nhập.
Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng là số phần trăm trẻ dưới 5 tuổi có cân nặng tương ứng với tuổi nhỏ hơn 2 bậc so với chuẩn cân nặng quốc tế cho độ tuổi từ 0-59 tháng. Bảng dữ liệu cho thấy chuẩn mới về sự tăng trưởng của trẻ do tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban hành năm 2006. Các đánh giá về suy dinh dưỡng ở trẻ được lấy từ dữ liệu khảo sát của quốc gia. Số phần trăm trẻ ở dưới mức cân nặng là chỉ số thông thường nhất về suy dinh dưỡng. Dưới mức cân nặng, dù chỉ là nhẹ, gây ra nguy cơ tử vong và hạn chế sự phát triển nhận thức của trẻ. Hơn nữa, nó duy trì ảnh hưởng xấu sang thế hệ sau, vì những phụ nữ thiếu dinh dưỡng có nhiều khả năng sinh ra những em bé nhẹ cân. 
Tỉ lệ phổ cập bậc tiểu học là số phần trăm học sinh đã hoàn thành năm cuối bậc tiểu học. Số này được tính toán bằng cách lấy tổng số học sinh ở năm cuối bậc tiểu học trừ đi số học lại năm đó rồi chia cho tổng số trẻ em chính thức ở độ tuổi hết tiểu học. Tỉ lệ hoàn thành bậc tiểu học phản ánh giai đoạn bậc học sơ cấp theo định nghĩa của phân loại giáo dục theo chuẩn quốc tế (ISCED), kéo dài từ 3 đến 4 năm (ở một số ít các nước) hoặc đến 5-6 năm (ở hầu hết các nước). Vì chương trình giảng dạy và các tiêu chuẩn tốt nghiệp tiểu học khác nhau giữa các nước nên tỉ lệ hoàn thành tiểu học cao không có nghĩa là học sinh học tốt hơn.
Tỉ lệ giữa học sinh nữ và nam nhập học bậc tiểu học và trung học là tỉ số giữa tổng số học sinh nữ ở tiểu học và trung học với tổng số học sinh nam.

Việc loại bỏ sự không bình đẳng giới tính trong giáo dục sẽ giúp tăng vị thế và năng lực của phụ nữ. Chỉ số này cho thấy khả năng được tiếp cận với giáo dục của các trẻ em nữ. Số liệu về nhập học được báo cáo cho tổ chức Văn hóa, Khoa học, và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) bởi các cơ quan giáo dục của quốc gia. Giáo dục tiểu học cung cấp cho trẻ em các kỹ năng cơ bản về đọc, viết, và toán cùng với sự hiểu biết ban đầu về lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, hội họa, và âm nhạc. Giáo dục trung học hoàn thành việc giáo dục những kiến thức cơ bản đã được cung cấp ở bậc tiểu học, đặt cơ sở cho việc định hướng học tiếp sau này, và phát triển nhân cách bằng việc cho học nhiều môn có chức năng hướng nghiệp với các giáo viên chuyên ngành.
Tỉ lệ tử vong dưới 5 tuổi là xác suất mà một em bé sẽ tử vong trước khi được 5 tuổi. Xác suất được tính theo tỉ lệ phần nghìn. Nguồn chính của số liệu tử vong là hệ thống thống kê sinh đẻ và cách đánh giá trực tiếp hay gián tiếp dựa trên điều tra mẫu hoặc điều tra dân số. Để có được các đánh giá hài hòa về tỉ lệ tử vong dưới 5 tuổi thì cần sử dụng tất cả các thông tin hiện có theo cách minh bạch, UNICEF và WB đã phát triển và áp dụng phương pháp hồi qui bình phương cực tiểu để biểu diễn mối quan hệ giữa tỉ lệ tử vong và độ tuổi.
Được hộ sinh bởi nhân viên y tế có kinh nghiệm là số phần trăm các ca đẻ được hộ sinh bởi nhân viên y tế có nghiệp vụ để theo dõi, chăm sóc, và tư vấn cho những phụ nữ trong thời gian mang thai, lao động, và nghỉ sinh; để hướng dẫn sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh. Tỉ lệ được hộ sinh bởi cán bộ y tế có kinh nghiệm là một chỉ số về năng lực của hệ thống y tế về cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp cho phụ nữ mang thai. Dữ liệu được lấy từ UNICEF và các khảo sát một số hộ dân. Chăm sóc tốt trước và sau khi sinh sẽ tăng cường sức khỏe của bà mẹ và giảm được tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh. Nhưng số liệu có thể không phản ánh được những lợi ích đó vì các hệ thống thông tin y tế thường yếu kém, các trường hợp tử vong của bà mẹ không được báo cáo, và do vậy tỉ lệ tử vong của bà mẹ khó xác định được.
Tỉ lệ áp dụng biện pháp ngừa thai là số phần trăm phụ nữ đã kết hôn hoặc ở độ tuổi kết hôn 15-49 đang áp dụng, hoặc bạn tình của họ đang áp dụng, bất kỳ hình thức tránh thai nào. Tránh thai an toàn và hiệu quả là một trong những cách không thể thiếu được để đảm bảo sức khỏe sinh sản, giúp cho phụ nữ tránh được việc mang thai ngoài ý muốn và chống lại các bệnh lây qua đường tình dục. Để ngừa thai thì có thể áp dụng tất cả các phương pháp – kể cả các phương pháp truyền thống ít hiệu quả và phương pháp hiện đại hiệu quả cao. Tỉ lệ áp dụng ngừa thai được lấy từ việc khảo sát các hộ gia đình.
Tỉ lệ nhiễm HIV là số phần trăm người ở độ tuổi 15-49 bị nhiễm HIV. Tỉ lệ nhiễm HIV ở người lớn phản ánh tỉ lệ nhiễm HIV trong dân chúng ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên tỉ nhiễm của quốc gia thấp có thể gây ra hiểu nhầm. Quốc gia đó có thể che giấu các dịch bệnh nguy hiểm mà lúc đầu chỉ tập trung ở một phạm vi nhỏ hoặc trong một nhóm dân cư và đe dọa sẽ lây lan ra cộng đồng dân cư lớn. Ở rất nhiều nước đang phát triển, hầu hết các bệnh truyền nhiễm mới đều xuất hiện ở thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên dễ bị tổn thương nhất. Việc xác định tỉ lệ nhiễm HIV dựa trên phép ngoại suy từ số liệu thu được thông qua khảo sát và từ việc giám sát một số nhóm nhỏ, không điển hình.
Bảng 3. Hoạt động kinh tế 
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị gia tăng, tính ở mức giá của người mua, của các nhà sản xuất trong nước cộng với các loại thuế và trừ đi các loại trợ cấp không tính vào giá trị của sản phẩm. GDP được tính không bao gồm khấu trừ sự giảm giá của sản phẩm hoặc sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên. Giá trị gia tăng là đầu ra trần của sản phẩm công nghiệp sau khi đã bổ sung các chi phí đầu ra và trừ đi các chi phí trung gian đầu vào. Giá trị gia tăng gốc của sản phẩm công nghiệp được xác định theo chuẩn Phân loại công nghiệp quốc tế sửa đổi lần 3 (ISIC). WB sử dụng đồng tiền qui ước là đôla Mỹ và áp dụng tỉ giá trao đổi bình quân của IMF trong từng năm. Tỉ giá trao đổi thay thế sẽ được áp dụng nếu tỉ giá trao đổi chính thức bị coi là gây ra bất đồng bởi nó tạo ra lợi nhuận lớn bất thường so với tỉ giá thực áp dụng cho các giao dịch ngoại tệ và sản phẩm thương mại.
Tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của tổng sản phẩm quốc nội được tính từ chỉ số giá cố định trong dữ liệu GDP bằng đồng nội tệ.
Năng suất nông nghiệp đề cập đến hệ số giá trị gia tăng của nông nghiệp, được tính bằng đồng đôla Mỹ thời điểm năm 1995, so với số lượng nhân công trong ngành nông nghiệp.

Giá trị gia tăng là giá trần đầu ra của một sản phẩm công nghiệp sau khi đã cộng thêm các phụ chi đầu ra và trừ đi các chi phí trung gian đầu vào. Giá trị gia tăng gốc của sản phẩm được xác định theo chuẩn Phân loại công nghiệp quốc tế sửa đổi lần 3 (ISIC)  
Giá trị gia tăng nông nghiệp tương ứng với ISIC phần 1-5 và gồm cả lâm nghiệp và thủy sản.
Giá trị gia tăng công nghiệp bao gồm khai mỏ, sản xuất, xây dựng, điện lực, nước, và khí đốt (ISIC phần 10-45).

Giá trị gia tăng dịch vụ tương ứng với ISIC phần 50-99.
Chi phí tiêu dùng của hộ gia đình là giá trị thị trường của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ, gồm cả hàng hóa lâu bền (như ô tô, máy giặt, và máy tính gia đình) được các hộ gia đình mua về. Chi phí tiêu dùng đó không bao gồm tiền mua nhà nhưng lại gồm tiền thuê nhà. Nó cũng bao gồm các chi phí và lệ phí trả cho chính phủ để lấy các loại giấy phép. Ở đây, chi phí tiêu dùng của hộ gia đình bao gồm các chi phí phi lợi nhuận để phục vụ cho gia đình. Trên thực tế chi phí tiêu dùng của hộ gia đình có thể có sự không nhất quán về thống kê trong việc sử dụng các nguồn thông tin có liên quan.
Chi tiêu của chính phủ gồm tất cả các chi phí hiện thời cho việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ (kể cả chi phí thuê nhân công). Nó cũng bao gồm hầu hết chi phí cho quốc phòng và an ninh quốc gia, nhưng trừ các chi phí quân sự là một phần của vốn đầu tư của chính phủ
Tổng vốn đầu tư bao gồm các chi phí thêm vào tài sản cố định cộng với các thay đổi trần tùy theo lượng hàng tồn và giá trị của chúng. Tài sản cố định gồm các gia cố đất đai (hàng rào, rãnh nước, ống dẫn nước…); cây trồng, máy móc, thiết bị; kiến trúc của căn nhà, đường xá, đường sắt, và những thứ tương tự như: các tòa nhà dành cho thương mại và công nghiệp, văn phòng, trường học, bệnh viện, nhà riêng. Hàng tồn là hàng hóa còn giữ trong kho của doanh nghiệp để đáp ứng các biến động tạm thời hoặc không mong muốn trong sản xuất và bán hàng. Theo Hệ thống tài khoản quốc gia năm 1993 (SNA), giá trị trần thu được cũng được coi là vốn đầu tư.
Cân đối ngoại hối về hàng hóa và dịch vụ là xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ phải nhiều hơn nhập khẩu. Thương mại về hàng hóa và dịch vụ bao gồm tất cả các giao dịch giữa các công dân của một nước với thế giới bên ngoài gồm cả việc thay đổi chủ sở hữu của hàng hóa thông thường, hàng hóa được gửi đi để gia công hoặc sửa chữa, và dịch vụ.

Nhân tố giảm lạm phát tiềm ẩn GDP phản ánh các thay đổi về giá cả đối với tất cả các loại nhu cầu, như tiêu dùng của chính phủ, vốn đầu tư, và thương mại quốc tế. Nhân tố này là hệ số giữa giá cả hiện hành và giá cố định GDP. Nhân tố giảm lạm phát GDP cũng có thể được tính toán một cách rõ ràng như chỉ số giá Paasche trong đó trọng số là số đầu ra.
Chỉ số tài khoản quốc gia đối với hầu hết các nước đang phát triển được thu thập từ các cơ quan thống kê quốc gia và ngân hàng trung ương trong các chuyên công tác của WB. Số liệu đối với các nước có thu nhập cao được lấy từ OECD.
Bảng 4. Thương mại, viện trợ, và tài chính

Xuất khẩu hàng hóa cho biết phí xuất cảng (f.o.b.) hàng hóa tới các nơi trên thế giới được tính bằng đôla Mỹ. 
Nhập khẩu hàng hóa cho biết chi phí c.i.f (chi phí hàng hóa bao gồm bảo hiểm và vận chuyển) của hàng hóa được mua về từ các nước khác tính bằng đôla Mỹ. Dữ liệu về thương mại hàng hóa được lấy từ báo cáo hàng năm của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
Xuất khẩu hàng hóa sản xuất trong nước bao gồm các loại hàng hóa theo chuẩn Phân loại thương mại công nghiệp (SITC): phần 5 (đối với các hóa chất), 6 (đối với các sản phẩm cơ bản), 7 (đối với máy móc và phương tiện vận chuyển), và 8 (đối với các loại hàng hóa khác), không gồm mục 68.
Xuất khẩu công nghệ cao là các sản phẩm có hàm lượng nghiên cứu và phát triển (R&D) cao như: máy bay, máy tính, dược phẩm, thiết bị nghiên cứu khoa học, và thiết bị điện.

Cân đối ngân sách là tổng giá trị trần của xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, thu nhập trần, và giá trị chuyển giao trần. Số liệu được lấy từ Bảng thống kê cân đối thanh toán hàng năm của IMF.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là dòng chảy đầu tư từ nước ngoài nhằm đạt được lợi nhuận lâu dài (từ 10% trở lên so với cổ phần biểu quyết) ở các doanh nghiệp trong nước chứ không phải của nhà đầu tư. Nó bằng tổng đầu tư cổ phiếu, tái đầu tư từ tiền lãi, các đầu tư dài hạn, và đầu tư ngắn hạn như được thấy trong bảng cân đối thanh toán. Số liệu về FDI dựa trên số liệu cân đối thanh toán do IMF báo cáo, và được WB bổ sung bằng số liệu lấy từ Hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển, và từ các nguồn chính thức của quốc gia. 
Trợ giúp hoặc viện trợ phát triển chính thức từ các nước có thu nhập cao trong khối OECD là nguồn tài trợ ngoại hối chính thức đối với các nước đang phát triển, trừ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng được chi tiêu bởi một số nước tài trợ không phải là thành viên của Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC) của OECD. DAC có 3 tiêu chuẩn đối với ODA: được điều hành bởi cơ quan nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội là mục tiêu chính; được cung cấp dựa trên các điều khoản ưu đãi, với yếu tố trợ cấp bằng ít nhất 25% tiền vay (được tính ở mức giảm giá 10%). ODA bao gồm các khoản trợ cấp và vay, tiền trả nợ trần, các khoản phù hợp với quy định của DAC về ODA đối với các nước và vùng lãnh thổ có trong danh sách trợ giúp của DAC. Danh sách mới của DAC được sắp xếp theo các đối tượng cần thiết và gồm tất cả các nước có mức thu nhập trung bình và thấp, trừ những nước là thành viên của G8 hoặc EU (kể cả các nước sắp gia nhập EU).
Tổng nợ nước ngoài là nợ những người không phải là công dân nước mình mà khoản nợ đó có thể trả bằng ngoại tệ, hàng hóa, hoặc dịch vụ. Nó là tổng của nợ công, là nợ được chính phủ đảm bảo, và nợ tư dài hạn không có đảm bảo sử dụng tín dụng của IMF, và nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn bao gồm tất cả các khoản nợ có thời gian đáo hạn từ 1 năm trở xuống và tiền lãi còn khất của các khoản nợ dài hạn.
Giá trị hiện tại của nợ là tổng của nợ nước ngoài ngắn hạn cộng với khoản được ưu đãi của tổng nợ dịch vụ thanh toán công, được nhà nước đảm bảo, và nợ tư nước ngoài dài hạn không có bảo đảm đối với khoản vay hiện tại. Số liệu về nợ nước ngoài được lấy chủ yếu từ các báo cáo WB có nguồn là báo cáo của các con nợ là các nước thành viên được nhận khoản vay IBRD hoặc tín dụng IDA và được bổ sung thông tin từ các hồ sơ của WB, IMF, Ngân hàng phát triển châu Phi, ngân hàng phát triển châu Á, quỹ phát triển châu Á, ngân hàng phát triển các nước thuộc khối Bắc-Nam Mỹ. Bảng tóm tắt về nợ nước ngoài của các nước đang phát triển  được xuất bản hàng năm trong tạp chí của WB Tạp chí tài chính phát triển toàn cầu.
Di trú thực là tổng số người di trú thực trong một giai đoạn xác định, đó là, số người nhập cư trừ đi số người di cư, tính cả những người là công dân và không phải là công dân. Số liệu có trong bảng là những đánh giá trong giai đoạn 5 năm. Số liệu được lấy từ cơ quan dân số Liên hợp quốc Triển vọng dân số thế giới: tính đến năm 2006.
Tín dụng nội địa được cung cấp bởi khối ngân hàng bao gồm các loại tín dụng cho nhiều khu vực kinh tế khác nhau, trừ tín dụng cho chính phủ trung ương, gọi là số tín dụng thực. Khối ngân hàng bao gồm các cơ quan có thẩm quyền quản lý tiền tệ, ngân hàng tiền gửi, và các tổ chức khác có chức năng hoạt động ngân hàng (gồm các tổ chức không chấp nhận tiền gửi chuyển khoản nhưng lại gánh trách nhiệm pháp lý về tiền gửi tiết kiệm). Ví dụ: các tổ chức có chức năng hoạt động ngân hàng là các quỹ tiết kiệm, các tổ chức cho vay thế chấp, và các hiệp hội cho vay xây dựng. Số liệu lấy từ Thống kê tài chính thế giới của IMF.
Bảng 5. Các chỉ số chính đối với các nền kinh tế khác

Xem bảng 1 trong Chú giải các thuật ngữ kỹ thuật, các chỉ số chính.

Các phương pháp thống kê

Phần này mô tả cách tính tỉ lệ tăng trưởng bình phương cực tiểu, tỉ lệ tăng trưởng hàm mũ (điểm cuối), và phương pháp Atlas của WB để tính tỉ giá trao đổi được dùng để xác định GNI và GNI theo đầu người bằng đồng đôla Mỹ.
Tỉ lệ tăng trưởng bình phương cực tiểu

Tỉ lệ tăng trưởng bình phương cực tiểu được dùng cho bất cứ đâu có thời gian đủ dài để thực hiện tính toán có độ tin cậy. Không tính được tỉ lệ tăng trưởng nếu hơn một nửa số liệu quan sát trong giai đoạn theo dõi bị thiếu.

Tỉ lệ tăng trưởng bình phương cực tiểu, r, được xác định bằng cách đặt đường hồi qui tuyến tính lên đường biến đổi logarith của các giá trị biến số hàng năm trong những giai đoạn định trước. Phương trình hồi qui có dạng:
lnXt = a + bt

nó tương đương với biến đổi logarit của phương trình tăng trưởng phức hợp
Xt = Xo (1 + r)t
Trong phương trình trên, X là biến số, t là thời gian, còn a = logXo và b = ln(1 + r) là các tham số được xác định. Nếu b* là bình phương cực tiểu của b, thì tỉ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm, r, được xác định là [exp(b*) – 1] và được nhân với 100 để biểu diễn thành số %. Tỉ lệ tăng trưởng tính được là tỉ lệ trung bình đại diện cho các quan sát trong suốt thời kỳ theo dõi. Tỉ lệ tăng trưởng thực giữa hai giai đoạn bất kỳ không nhất thiết phải phù hợp với nhau. 
Tỉ lệ tăng trưởng hàm mũ

Tỉ lệ tăng trưởng giữa hai điểm trong một khoảng thời gian của một loại số liệu nhân khẩu học nào đó, đặc biệt là lực lượng lao động và dân số, được tính bằng phương trình:
r = ln (pn /p1)/n

trong đó pn và  p1 là những quan sát đầu tiên và cuối cùng trong giai đoạn theo dõi, n là số năm trong giai đoạn, và ln là toán tử logarith. Tỉ lệ tăng trưởng này có kiểu biến thiên liên tục theo hàm mũ giữa hai điểm trong giai đoạn. Tỉ lệ này không tính đến các giá trị trung gian của chuỗi biến thiên. Cũng nên chú ý rằng tỉ lệ tăng trưởng hàm mũ không tương ứng với tỉ lệ thay đổi hàng năm được tính cách một năm một lần theo biểu thức sau:
 (pn – pn – 1)/pn – 1
Phương pháp Atlas của WB

Trong việc tính toán GNI và GNI theo đầu người bằng đôla Mỹ cho các mục điều hành cụ thể, WB sử dụng tỉ giá trao đổi Atlas. Mục đích của tỉ giá trao đổi Atlas là giảm tác động của những biến động về tỉ giá trao đổi chính thức trong việc so sánh giữa các nước về thu nhập quốc dân. Tỉ giá trao đổi Atlas cho một năm bất kỳ là trung bình cộng của tỉ giá trao đổi của nước đó (còn gọi là tỉ giá trao đổi thay thế) trong năm và tỉ giá trao đổi của hai năm trước đó, tỉ giá này được điều chỉnh bởi sự khác nhau về tỉ lệ lạm phát giữa các nước, như: Nhật Bản, Anh quốc, Mỹ, và khu vực châu Âu. Tỉ lệ lạm phát của một nước được tính bằng các thay đổi trong nhân tố giảm lạm phát GDP. Tỉ lệ lạm phát của Nhật Bản, Anh quốc, Mỹ, và khu vực châu Âu, đại diện cho tỉ lệ lạm phát quốc tế, được tính bằng các thay đổi trong nhân tố giảm lạm phát SDR. (là một đơn vị tài khoản của IMF). Nhân tố giảm lạm phát SDR được tính như là một trọng số của nhân tố giảm lạm phát GDP, trọng số này biến đổi đơn vị tiền tệ của một nước sang đơn vị của SDR. Trọng số thay đổi theo thời gian bởi sự thay đổi của cả hai yếu tố thành phần là SDR và tỉ giá trao đổi tương ứng với mỗi loại tiền tệ. Nhân tố giảm lạm phát SDR trước hết được tính toán theo công thức của SDR rồi được qui đổi ra đôla Mỹ bằng việc sử dụng tỉ giá trao đổi Atlas. Khi đó tỉ giá trao đổi Atlas được áp dụng cho GNI của quốc gia. GNI kết quả tính bằng đôla Mỹ được chia cho dân số giữa năm để lấy số GNI theo đầu người.
Khi tỉ giá trao đổi chính thức bị cho là không đáng tin cậy hoặc không biểu thị được là tỉ giá trao đổi có hiệu quả trong một giai đoạn, thì người ta sẽ xác định một tỉ giá trao đổi thay thế bằng công thức Atlas (xem dưới đây).
Công thức dưới đây mô tả cách tính tỉ giá trao đổi Atlas cho năm t :
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và cách tính GNI theo đầu người bằng đôla Mỹ cho năm t :
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trong đó 
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 là tỉ giá trao đổi Atlas (từ đồng tiền quốc gia sang đồng đôla Mỹ) cho năm t, et là tỉ giá trao đổi trung bình hàng năm (từ đồng tiền quốc gia sang đồng đôla Mỹ) cho năm t, pt là nhân tố giảm lạm phát GDP cho năm t, 
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là nhân tố giảm lạm phát SDR tính bằng đôla Mỹ cho năm t, Yt$ là Atlas GNI theo đầu người bằng đôla Mỹ trong năm t, Yt là GNI hiện tại (đồng tiền nội tệ) cho năm t, và Nt là dân số giữa năm t. 
Tỉ giá trao đổi thay thế

WB qui định 1 tỉ giá thích hợp chính thức để trao đổi ngoại tệ. Tỉ giá trao đổi thay thế sẽ được áp dụng nếu tỉ giá trao đổi chính thức bị coi là gây ra bất đồng bởi nó tạo ra lợi nhuận lớn bất thường so với tỉ giá thực áp dụng cho các giao dịch nội địa về ngoại tệ và sản phẩm thương mại. Tỉ giá này chỉ áp dụng cho một số ít các nước có trong bảng số liệu của Các chỉ số về phát triển kinh tế thế giới 2007. Tỉ giá trao đổi thay thế được dùng trong phương pháp Atlas và những nơi khác trong ấn phẩm “Các chỉ số chọn lọc về phát triển kinh tế thế giới” và chỉ áp dụng cho từng năm.
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